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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác

	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Trịnh Thị Hoa
	15-12-1987
	Trường THCS Việt Nam – Angiêri
	Giáo viên
	Đại học
	Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8 khi học online



- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Hóa học

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Năm học 2021- 2022
- Mô tả bản chất của sáng kiến: Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8 khi học online
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): không
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: không
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả :

+ Học sinh hiểu hơn về các dạng bài tập hóa học
+ Nâng cao chất lượng dạy và học khi học online trong mùa dịch Covid-19
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu hoặc áp dụng thử nếu có: không
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	  
	Thanh Xuân, ngày ….. tháng..... năm 2022
Người nộp đơn
                  Trịnh Thị Hoa
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BIÊN BẢN XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
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Tác giả: Trịnh Thị Hoa

Đơn vị: Trường THCS Việt Nam – Angiêri

Tên SKKN: Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8 khi học online

Môn (hoặc Lĩnh vực): Hóa học


	STT
	Nội dung
	Biểu điểm
	Điểm được đánh giá
	Nhận xét

	I
	Điểm hình thức (2 điểm)
	
	
	

	
	Trình bày đúng quy định về thể thức văn bản (kiểu chữ, cỡ chữ, dãn dòng, căn lề…)
	1
	
	

	
	Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) 
	1 
	
	

	I
	Điểm nội dung (18 điểm)
	
	
	

	1
	Đặt vấn đề (2 điểm)
	
	
	

	
	Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết    
	1
	
	

	
	Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
	1
	
	

	2
	Giải quyết vấn đề (14 điểm)
	
	
	

	
	Tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm 
	1
	
	

	
	Nêu rõ cách làm cũ, phân tích nhược điểm. Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp
	3
	
	

	
	Nêu cách làm mới thể hiện tính sáng tạo, hiệu quả. Có ví dụ và minh chứng tường minh cho hiệu quả của các giải pháp mới
	7
	
	

	
	Có tính mới, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng
	1
	
	

	
	Có tính ứng dụng, có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị.
	1
	
	

	
	Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác
	1
	
	

	3
	Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)
	
	
	

	
	Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp
	1
	
	

	
	Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại.
	0.5
	
	

	
	Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng và phổ biến SKKN
	0.5
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	
	
	


Đánh giá chung (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):

Xếp loại :...............

Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm

Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm

Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm

Không xếp loại:  < 10 điểm                                  

     Ngày        tháng          năm 2022
   Người chấm 1                    Người chấm 2                          Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)               

MỤC LỤC
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	2
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	2
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	3
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	6
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A. MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài
Xuất phát từ mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hình thành các kỹ năng giải bài tập cho học sinh và vì:  

Bài tập hóa học giúp học sinh củng cố những kiến thức kỹ năng đã học, là một trong những nguồn để hình thành kiến thức, kỹ năng mới cho học sinh .

Trong khi giải bài tập hóa học, học sinh sẽ ôn luyện được kiến thức cũ và tìm kiếm được kiến thức mới, kỹ năng mới thông qua giải bài tập hóa học là một trong những hình thức luyện tập chủ yếu và được tiến hành nhiều nhất trong việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng, bài tập hóa học là phương tiện hữu hiệu để rèn luyện và phát triển tư duy học sinh. Ngoài ra, đối với giáo viên bài tập hóa học còn là công cụ hữu hiệu để kiểm tra kiến thức và kỹ năng của học sinh .

 Để cho học sinh có hứng thú trong học tập bộ môn Hóa học, trong tình trạng hiện nay nhiều học sinh học kém Toán dẫn đến ngại học bộ môn Hóa học

Một số học sinh học khá thì coi Hoá học là  bộ môn phụ. Vậy tôi thiết nghĩ để học sinh học tốt hơn, có hứng thú hơn, tiếp thu kiến thức hóa học nhanh hơn, tốt hơn.Tôi mạnh dạn có một vài ý tưởng về phương pháp hình thành kỹ năng giải bài tập hóa học ở một số dạng bài tập trong chương trình hóa học lớp 8 THCS giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản trong việc giải bài tập hóa học. 

Để thực hiện được điều như trên, bản thân tôi xác định luôn bám sát các nguồn tư liệu như sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập và các sách tham khảo khác. Ngoài ra tôi còn luôn chuẩn bị một hệ thống câu hỏi dựa trên mục tiêu của từng dạng bài tập cụ thể, giúp học sinh định hướng và nắm được kỹ năng giải các bài tập hóa học. Thông qua đó học sinh nắm vững kiến thức cũ, lĩnh hội kiến thức mới nhanh hơn. 
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, học sinh phải học online gây ảnh hưởng lớn đến việc tiếp thu bài. Mặt khác, môn Hóa học là môn mới đối với học sinh lớp 8 nên cũng gây cho học sinh sự khó khăn nhất định. Vì vậy, cách xây dựng bài, cách trình bày bài giảng của giáo viên góp phần lớn vào sự tiếp thu kiến thức của học sinh.
Trong phạm vi bài viết của mình tôi chỉ có một tham vọng nhỏ là trao đổi với đồng nghiệp kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân tôi, tôi thành thật mong nhận được sự trao đổi, góp ý của các đồng nghiệp để bản thân ngày một tiến bộ hơn.  
II. Mục đích nghiên cứu

Qua sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn giúp các em học sinh củng cố vững chắc kiến thức về một số dạng bài tập cơ bản, tự hoàn thiện kỹ năng phân tích đề rèn luyện cho các em kỹ năng nhạy bén khi giải bài tập hóa học. Từ đó sẽ tạo cho các em sự tự tin, hứng thú say mê tìm hiểu môn học, tạo cơ sở vững chắc cho các em tiếp tục học môn Hóa học ở các lớp trên.

III. Phạm vi nghiên cứu:

Học sinh lớp 8 bậc THCS trong việc vận dụng làm một số dạng bài tập cơ bản ở môn Hóa học lớp 8: 

1. Dạng bài tập: Lập công thức hóa học                                                                                           
2. Dạng bài tập: Tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố                

3. Dạng bài tập: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí                            

4. Dạng bài tập: Tính khối lượng của nguyên tố trong (a) gam hợp chất               

5. Dạng bài tập: Tính khối lượng của hợp chất trong đó có chứa (a) gam nguyên tố

6. Dạng bài tập: Tính % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất           

7. Dạng bài tập liên quan đến PTHH                                                            

8. Dạng bài tập về dung dịch  

IV. Phương pháp nghiên cứu

1- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu chương trình SGK lớp 8 và lớp 9, thu thập tìm hiểu các tài liệu tham khảo có liên quan.

2 - Phương pháp thực nghiệm: Trao đổi và thảo luận để thống nhất phương pháp và xây dựng hệ thống giải các bài toán hóa học cụ thể .

3- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Rút ra các ưu điểm, nhược điểm của học sinh trong phương pháp giải các dạng bài tập.Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu để khắc phục.

V. Nội dung nghiên cứu
Các bài tập hóa học không vượt qua chương trình môn Hóa học lớp 8 ở trường THCS.

B. NỘI DUNG

I. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Qua khảo sát khi chưa áp dụng đề tài này, tôi tiến hành khảo sát ở lớp 8A4, 8A8 là  các lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy với đề bài:

 1. Hãy lập công thức hóa học của axít sunfuric, biết gốc axít SO4 có hóa trị II  

 2. Tìm hóa trị của Lưu huỳnh trong hợp chất H2S 

 3. Tính số mol nước có trong  1,8 . 1023 phân tử nước.

* Kết quả thu được như sau:

	
Tỉ lệ
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	Lớp 8A4
	50%
	33%
	17%
	0%
	0%

	Lớp 8A8
	62%
	30%
	18%
	0%
	0%


- Tôi nhận thấy kết quả thấp là do học sinh còn rất lúng túng về phương pháp giải, chưa nắm vững phương pháp giải đối với từng dạng bài tập, cách trình bày còn thiếu logic và chưa chặt chẽ.

- Qua gần gũi tìm hiểu thì các em cho biết: nhiều em muốn học nhưng chưa biết cách học, đang còn học một cách thụ động, các em chưa biết tư duy để tìm ra phương pháp giải cho mỗi dạng bài tập cơ bản.Lí do là các em mới được tiếp xúc với môn Hóa học nên nhiều khái niệm các em còn chưa hiểu rõ, đầy đủ ý nghĩa của nó, thời gian để các em rèn luyện làm bài tập còn hạn chế.

II. Mô tả, phân tích giải pháp
Để cho sáng kiến có tính thực tiễn hơn, trong phần nội dung tôi đưa ra một số ví dụ cụ thể  sau:
2.1. Dạng bài tập: Lập công thức hóa học                                                                                           

Ví dụ 1: Viết CTHH của khí metan biết phân tử do nguyên tố Cacbon và Hiđro tạo nên (Hóa trị của Cacbon là  IV và Hiđro là I ) 

 *Nghiên cứu đầu bài:  Có thể tìm số nguyên tử mỗi nguyên tố dựa vào quy tắc hóa trị

	Xác định hướng giải

Bước 1: Viết CTHH dạng chung của Cacbon và Hiđro.

Bước 2: Tìm số nguyên tử mỗi nguyên tố: 

- Ghi hóa trị trên kí hiệu tương ứng 

- Lập biểu thức theo quy tắc hóa trị 

- Lập tỉ lệ tối giản x/y 

- Tìm x, y 

Bước 3 : Viết CTHH với x, y đã biết 
	Trình bày lời giải

C
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Ví dụ 2:  Hãy lập CTHH của  axít sunfuric biết gốc axít SO3 có hóa trị  II 

* Nghiên cứu đầu bài: 

Tìm số nguyên tử H và số nhóm SO4 cũng dựa vào quy tắc hóa trị

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết CTHH chung với chỉ số chưa biết ( x ,y ) 

Bước 2 : Tìm chỉ số x,y 

- Ghi hóa trị trên kí hiệu hoặc nhóm tương ứng 

- Lập biểu thức theo quy tắc hóa trị
- Lập tỉ lệ tối giản x/y, tìm  x,y 

Bước 3 : Viết CTHH với  x,y đã biết 
	Trình bày lời giải

Hx(SO4)y 
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CTHH: H2SO4 


2.2. Dạng bài tập tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố. 

Ví dụ 1: Tìm hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất  H2S 

* Nghiên cứu đầu bài: 

 Có thể tìm được  hóa trị của 1 nguyên tố dựa vào CTHH và quy tắc hóa trị

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết CTHH , ghi hóa trị trên kí hiệu  tương ứng

Bước 2 : Tính hóa trị a 

- Lập biểu thức theo quy tắc hóa trị

- Tìm  hóa trị 

- Bước 3 : Trả lời 
	Trình bày lời giải


[image: image8.wmf]I

2

HS
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2 . I =  1 . a
=> a=II 

=> Hóa trị của lưu huỳnh là II 


2.2.3. Bài tập về mol, khối lượng mol, thể tích mol 

a/ Bài tập tính khối lượng n mol chất 

- Ví dụ:  Tính khối lượng của 5 mol nước 

* Nghiên cứu đầu bài: 

Biểu thức có liên quan : m = n. M 

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Xác định khối lượng của 1 mol nước 

Bước 2 : Xác định khối lượng của  5 mol nước và trả lời
	Trình bày lời giải


[image: image9.wmf]2

HO

M

 = 2 x 1 + 16 = 18 ( g ) 

=> 
[image: image10.wmf]2

HO

m

= 5 x M = 5 x 18 = 90 ( g )

Vậy: 5 mol nước có khối lượng là 90g


b/ Bài tập tìm số mol có trong A phân tử hoặc nguyên tử.

- Ví dụ: Tính số mol nước có trong 1,8 . 1023 phân tử nước. 
* Nghiên cứu đầu bài: 

Biểu thức có liên quan: A = n. 6.1023

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Xác định số phân tử có chứa trong 1 mol chất 

Bước 2 : Xác định số mol chứa trong A phân tử 

Bước 3 : Trả lời  
	Trình bày lời giải


[image: image11.wmf]N

= 6 .1023 
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Vậy: Có 0,3 mol nước  trong 1.8 .1023 phân tử nước 


c/ Bài tập tính số  mol  có trong (m) g chất 

- Ví dụ:  Tính số phân tử Nitơ có  trong 32g Nitơ 

* Nghiên cứu đầu bài: 

Biểu thức có liên quan: m = n.M 

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết biểu thức tính m, từ đó rút ra n

Bước 2 : Tính  M 

Bước 3 : Tính n  và trả lời 


	Trình bày lời giải

m = n . M   
[image: image13.wmf]¾¾®

    n = 
[image: image14.wmf]m

M

 

M
[image: image15.wmf]2
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 =14 . 2 =28 (g) 

n
[image: image16.wmf]2
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 = 
[image: image17.wmf]32

28

 = 1,14 (mol)
Vậy 32 g khí  Nitơ  chứa 1,14 mol khí Nitơ


d/ Hướng dẫn học sinh giải bài tập tính thể tích của  n mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc)

 - Ví dụ:  Tính thể tích của 3 mol khí  CO2 ở đktc
* Nghiên cứu đầu bài: 

Biểu thức có liên quan:  V = n . 22,4 (lít) 

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết biểu thức tính V
Bước 2 : Xác định thể tích của 3 mol khí ở đktc 

Bước 3 : Trả lời 
	Trình bày lời giải

V = n.22,4 (lít )

=> V
[image: image18.wmf]2

CO

(đktc) = 3. 22,4 =67 ,2 (lít)

Vậy: Thể tích của 3 mol khí cacbonic là 67,2 lít 


2.2.4. Bài tập tính khối lượng của nguyên tố (x) trong (a) g hợp chất 

- Ví dụ:  Tính số gam cacbon có  trong 11gam khí CO2 

* Nghiên cứu đầu bài: 

Dựa vào tỉ lệ số mol  hoặc tỉ lệ khối lượng  giữa cacbon và khí cacbonic trong công thức CO2  

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết CTHH của chất và tính khối lượng mol của hợp chất và khối lượng của nguyên tố cóa trong 1 mol 

Bước 3 : Lập quan hệ với số liệu đề bài, tính x. 
Bước 4 : Trả lời 


	Trình bày lời giải

M
[image: image19.wmf]2

CO

= 12 + 2 .16 = 44 (g)

1mol CO2  chứa 1mol C 

=> 44 gam CO2 chứa 12 gam C 

     11 gam CO2  -----> x gam C 

=> x= 
[image: image20.wmf]1112

44
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 = 3 (gam ) 

Vậy : Có 3 gam C trong 11 gam CO2  


2.2.5. Bài tập tìm khối lượng hợp chất để trong đó có chứa (a) gam nguyên tố 

- Ví dụ:  
Cần lấy bao nhiêu gam KMnO4  để trong đó có chứa 16 gam nguyên tố Oxi  

* Nghiên cứu đầu bài: 

Dựa vào tỉ lệ số mol  hoặc tỉ lệ khối lượng  giữa nguyên tố và hợp chất

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết CTHH , tính M và nêu  ý nghĩa (liên quan tới chất cho và tìm) 

Bước 2 : Lập quan hệ với số liệu đề bài, tính x. 
Bước 3 :  Trả lời 
	Trình bày lời giải


[image: image21.wmf]4
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1 mol KMnO4 có chứa 4 mol Oxi 

158 gam KMnO4 chứa 64 gam Oxi 

    x    <----------------- 16 gam Oxi


[image: image22.wmf]16×158

x==39,5
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Vậy: Cần 39,5 gam KMnO4  


2.2.6.  Dạng bài tập: Tính  phần trăm về khối  lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất

- Ví dụ:  Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố H trong hợp chất  axít sunfuric H​2SO4 

* Nghiên cứu đầu bài: 

Dựa vào tỉ lệ  khối lượng giữa H và axít để tính tỉ lệ % 

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết CTHH , tính M và khối lượng nguyên tố có trong M 

Bước 2 : Tìm tỉ lệ % 

Bước 3 : Trả lời 
	Trình bày lời giải

M
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 Vậy: Nguyên tố hiđro chiếm 2,04 % về khối lượng trong axit sunfuric H2SO4  


2.2.7. Dạng bài tập: Tính theo phương trình hóa học 

a/ Bài tập tính theo phương trình hóa học :  Tìm số mol của chất A theo số mol xác định của chất bất kì trong PTHH 

- Ví dụ:  Tính số mol  Na2 O tạo thành nếu có  0,2 mol Na tác dụng với oxi 

 * Nghiên cứu đầu bài: 

Tính số mol Na2 O dựa vào tỉ lệ số mol giữa Na và Na2 O trong PTHH

	Xác định hướng giải

Bước 1 :Viết PTHH xảy ra 

Bước 2 : Xác định tỉ lệ số mol giữa chất cho và chất tìm
Bước 3 : Thiết lập quan hệ bằng cách đưa điều kiện đầu bài.Tính số mol chất phải tìm

Bước 4 : Trả lời 
	Trình bày lời giải

4Na      +     O2   
[image: image26.wmf]¾¾®

  2 Na2O 

4mol                              2mol 

0,2 mol      
[image: image27.wmf]¾¾®
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Vậy: Có 0,1 mol Na2O tạo thành 


b/ Dạng bài tập: Tính  số gam chất A theo số mol chất khác trong PTHH 

 - Ví dụ:  Tính số gam lưu huỳnh (S) tác dụng vừa đủ với 0,2 mol kim loại đồng (Cu) để tạo thành đồng (II)sunfua (CuS) 

* Nghiên cứu đầu bài: Tính số mol của S dựa vào tỉ lệ số mol giũa S và Cu trong PTHH, suy ra khối lượng S 

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Viết PTHH 

Bước 2 : Xác định đại lượng cho và tìm 

Bước 3 : Xác định tỉ lệ giữa các đại lượng theo PTHH 

Bước 4 : Lập quan hệ tỉ lệ tính x 
Bước 5 : Trả lời
	Trình bày lời giải

Cu      +     S   
[image: image29.wmf]¾¾®

    CuS 

 1 mol        32gam 

0,2 mol   ( xgam 

   
[image: image30.wmf]1
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=> x = 32 x 0,2 = 64 (gam) 

Vậy 64g S phản ứng vừa đủ với 0,2 g Cu


c/ Bài tập tính thể tích khí tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng 

- Ví dụ: Tính thể tích khí H2 tạo thành ở đktc  khi cho 2,8 gam Fe tác dụng  dung dịch HCl dư 

* Nghiên cứu đầu bài: Tính số mol H2, suy ra thể tích H2 ở đktc hoặc tính thể tích khí H2 dựa vào tỉ lệ thể tích H2 trên số gam Fe trong phản ứng.
	Xác định hướng giải

Bước 1: Đổi ra số  mol Fe 

Bước 2 : Tính số mol H2
- Viết PTHH

- Xác định số mol Fe và H2 theo PTHH 

- Tìm số mol  H2 theo đầu bài 

- Bước 3 : Đổi ra đơn vị mà đề bài yêu cầu thể tích của 0,05 mol H2 

- Bước 4 : Trả lời: 
	Trình bày lời giải

M Fe  = 56 ( g ) 

nFe = 
[image: image32.wmf]2,8

56
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Fe + 2HCl   
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  FeCl 2 + H2
1 mol                                 1mol 

0,05 mol      
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             0,05 mol 

VH
[image: image35.wmf]2

 = 0,05 x 2,4 = 1,1 2 ( lít)

Vậy: Có 1,12 lít khí H2 tạo thành sau phản ứng


2.2.8. Dạng bài tập về dung dịch 

a. Bài tập tính độ tan của chất 

- Ví dụ : Tính độ tan của CuSO4  trong nước ở 200C . Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 0,075 gam CuSO4 trong 5 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa. 

*Nghiên cứu đầu bài :  
 Tính số gam chất tan tối đa trong 100g dung  môi, suy ra độ tan .

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Xác định điều kiện đầu bài cho 

Bước 2 : Tìm khối lượng chất tan: 

( x g trong 100g nước )

Bước 3 : Tính  x 
Bước 4 : Trả lời 


	Trình bày lời giải

5g nước hòa tan được 0,075 g CuSO4
100 g nước ---------->    x (g)  CuSO4

[image: image36.wmf]100×0,075
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[image: image48.wmf]Vậy ở  20 o C độ  tan của CuSO4 là 1,5g 




b. Bài tập tính nồng độ % của dung dịch

- Ví dụ : Hòa tan 0,3 g NaOH trong 7g H2O. Tính nồng độ % của dung dịch thu được.
*Nghiên cứu đầu bài :  
Tìm số gam NaOH tan trong 100g dung dịch, suy ra nồng độ  % 

	Xác định hướng giải

Bước 1: Xác định khối lượng dung dịch 
Bước 2: suy ra nồng độ dung dịch 
Bước 3 : Trả lời 
	Trình bày lời giải

m d d = m ct + m dm = 0,3+7 =7,3 (g )

C% =
[image: image37.wmf]0,3
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Vậy: Nồng độ của dung dịch là 4,1% 


c/ Dạng bài tập tính nồng độ mol/l của dung dịch:

- Ví dụ: Làm bay hơi 150 ml dung dịch  CuSO4 người ta thu được  1,6 g muối khan. Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch. 

*Nghiên cứu đầu bài :  
Tính số mol CuSO4 có  trong 1 lít dung dịch, suy ra nồng độ mol/l 

	Xác định hướng giải

Bước 1 : Đổi ra số mol 

Bước 2 : Đổi thể tích ra lít 

Bước 3 : Tính nồng độ mol
Bước 4 : Trả lời 
	Trình bày lời giải

M Cu S O
[image: image38.wmf]4

  = 64+ 32 +64 = 160 (g) 

=> n Cu SO
[image: image39.wmf]4

 = 1,6 :160 =0,01 (mol )

Vdd = 150ml = 0,15 (l) 

=> CM =0,01 : 0,15 =0,75 (M) 

Vậy: Nồng độ mol/l của dung dịch là 0,75M 


d. Dạng bài tập tính khối lượng chất tan trong dung dịch

- Ví dụ 1: Tính khối lượng muối ăn có trong 5 tấn nước biển. Biết nồng độ muối ăn  trong nước biển là 0,01 % 
*Nghiên cứu đầu bài :  
Biểu thức có liên quan:  C% = 
[image: image40.wmf]100%

ct

dd

m
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	Xác định hướng giải

Bước 1: Viết công thức tính nồng độ phần trăm (C%) 

Bước 2: Rút ra khối lượng chất tan  

Bước 3: Thay các đại lượng và tính toán 

Bước 4 : Trả lời 
	Trình bày lời giải

C% = 
[image: image41.wmf]100%
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=> m ct = 
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Vậy: Có 0,0005 tấn muối ăn trong 5 tấn nước biển 


- Ví dụ 2 : Tính khối lượng NaOH có trong 25 ml dung dịch NaOH 0,1M 

*Nghiên cứu đầu bài :  Biểu thức có liên quan :  CM = 
[image: image43.wmf]n

V


	Xác định hướng giải

Bước 1: Tính số mol (n) 

- Viết công thức tính nồng độ CM
- Rút ra n 

Bước 2 : Tính khối lượng (m) 

Bước 3 : Trả lời  
	Trình bày lời giải

    CM = 
[image: image44.wmf]n

V

 

=>  n = CM.V = 0,025 .0,1= 0,0025 (mol)

=> m = n.M = 0,0025. 40 = 0,1(g ) 
Vậy: Có 0,1g NaOH trong 25 ml dung dịch NaOH


III. Kết quả
Trên đây là một số kiến thức kinh nghiệm của bản thân đã được áp dụng giảng dạy bộ môn Hóa học lớp 8 tại lớp 8A4, 8A8 trong năm học 2021-2022. Quá trình giảng dạy đã thu được một số kết quả nhất định như sau: 

Kỹ năng giải bài tập của học sinh tiến bộ rõ rệt, mức độ nắm và khai thác kiến thức mới tốt hơn, giáo viên giảm được tối thiểu phương pháp thuyết trình trong khi lên lớp.  

Ngoài ra kết quả còn đạt được dựa trên cơ sở đánh giá học lực học sinh ở Học kì I và giữa Học kì II, cụ thể như sau: 

	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	Kết quả Học kì I 
	70%
	14%
	16%
	0%
	0%

	Kết quả khảo sát giữa Học kì II
	74%
	15%
	11%
	0%
	0%


C. KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ

I – KẾT LUẬN

Căn cứ vào hệ thống các dạng bài tập, căn cứ vào tư duy học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học mà giáo viên dung hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm kiếm lời giải, từ đó học sinh có thể nắm vững được kỹ năng giải các dạng bài tập hóa học.

Thông qua sự suy nghĩ và thực hiện, bằng vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã biết của học sinh, ngoài ra hệ thống câu hỏi của giáo viên đưa ra phải chính xác, cô đọng. Vậy theo tôi để có câu hỏi gợi mở hợp lí, có chất lượng giúp học sinh định hướng nhanh cách giải bài tập thì câu hỏi phải dựa vào một số cơ sở sau:

- Dựa vào kiến thức học sinh đã học ở những bài trước.
- Mỗi câu hỏi nêu ra không cần quá rộng đảm bảo học sinh có thể trả lời được, tránh sự nhàm chán của học sinh.    

- Câu hỏi phải ngắn gọn cô đọng, tránh những câu hỏi không có khả năng phát huy trí lực của học sinh, học sinh làm bài tập chỉ nhìn SGK mà không hiểu gì cả. 

Ngoài ra trong mỗi bài tập cụ thể, giáo viên nên có định hướng cho học sinh nghiên cứu đầu bài, định hướng cho học sinh xác định hướng giải: bài cho biết gì? Hỏi gì? Cần những kiến thức gì để giải quyết bài tập đó? 

Sau khi áp dụng phương pháp trên để giảng dạy, tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh và đồng nghiệp. Nhiều học sinh đã tự tìm hiểu, tự nghiên cứu kiếm thức do đó đã phát huy được tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học, học sinh nắm kiến thức nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Vì vậy việc khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản ở môn Hóa học lớp 8 phải được sử dụng thường xuyên. 

Tuy nhiên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến Hóa học luôn được coi là một chủ đề lớn của nhân loại nói chung và của khoa học giáo dục nói riêng. Đối với đề tài này chưa thực sự nêu bật được phương pháp cụ thể, hoàn chỉnh, song nó đã góp phần bổ sung vào phương pháp dạy học hóa học những định hướng cần thiết trong việc khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản ở môn Hóa học lớp 8.

Mục đích nghiên cứu đề tài này chỉ có thể gợi mở một cách thức mới góp phần vào quá trình dạy học, do đó phải được nghiên cứu sâu hơn. 

II – KHUYẾN NGHỊ
 Để phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học như hiện nay, đồng thời tạo điều kiện cho việc dạy và học đạt hiệu quả, theo tôi, ngành giáo dục Hà Nội, Phòng GD và ĐT nên quan tâm vài vấn đề sau:

* Đối với Phòng GD và ĐT: 

- Cần trang bị cho giáo viên thêm những tài liệu tham khảo cần thiết để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Với những sáng kiến kinh nghiệm hay, theo tôi nên phổ biến để cho các giáo viên được học tập và vận dụng. 

- Tổ chức nhiều chuyên đề có chất lượng, có giờ dạy minh họa hoặc bằng băng đĩa hình để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm nhằm áp dụng cho việc dạy đạt kết quả tốt hơn .

- Tổ chức các buổi ngoại khóa để các em học sinh trao đổi về cách học tập của mình, phổ biến cách học của mình cho các bạn khac tham khảo.
* Đối với nhà trường và các thầy cô giáo: Do môn Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm nên đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm. 

Vì vậy tôi rất mong được BGH nhà trường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về thời gian cũng như người chuẩn bị đồ dùng thiết bị dạy học để cho chúng tôi có thời gian hơn trong khâu tìm tòi, nghiên cứu soạn giảng. 
* Đối với giáo viên: Phải tự học, tự bồi dưỡng tham khảo nhiều tài liệu, luôn học tập các bạn đồng nghiệp để không ngừng nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ cho bản thân.

   Trên đây là kinh nghiệm của bản thân tôi  về vấn đề “Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số  dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8 ở trường THCS”. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng  góp  quý báu của  đồng nghiệp  để sáng kiến kinh nghiệm này đưa vào giảng dạy thực sự có hiệu quả.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và góp ý của các nhà chuyên môn và các đồng nghiệp!

Tôi xin cam đoan trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

PHỤ LỤC MA TRẬN ĐỀ
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	- Biết cách điều chế oxi trong phòng TN

- Nhận biết oxit
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- Hiểu được công thức oxit, muối, cách gọi tên
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	Số câu
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%
	2
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	1
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	Tính C%;CM của một số dung dịch
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	1

2


	
	
	1
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Số câu
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%
	4

2,0
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	3

3,0

 30%
	1

2,0

 20%
	1

3,0

 30%
	9

10

100%


ĐỀ KIỂM TRA

ĐỀ 1:

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

	A. KMnO4, KClO3

          

B. H2O, KClO3
	C. K2MnO4, KClO

          

D. KMnO4, H2O 


Câu 2: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit:

	A. CaCO3, CaO, NO, MgO


B. ZnO, K2O, CO2, SO3
	C. HCl, MnO2, BaO, P2O5


D. FeO, Fe2O3, NO2, HNO3


Câu 3: Nhóm chất nào sau đây đều là axit:

	A. HCl, H2SO4, KOH, KCl


B. NaOH, HNO3, HCl, H2SO4
	C. HNO3, H2S, HBr, H3PO4


D. HNO3, NaCl, HBr, H3PO4


Câu 4: Nhóm chất nào sau đây đều là Bazơ:

	A. NaOH, Al2O3, Ca(OH)2, Ba(OH)2
        

B. NaCl, Fe2O3, Ca(OH)2, Mg(OH)2
	C. Al(OH)3, K2SO4, Zn(OH)2, Fe(OH)2      

D. KOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Ba(OH)2


Câu 5: Oxi phản ứng với nhóm chất nào dưới đây?

	A. C, Cl, Fe, Na                         

B. C, Al, CH4, Cu
	C. Na, C4H10, Ag, Au                 

D. Au, P, N, Mg


Câu 6: Công thức hóa học của muối Natri sunphat là:

	A. Na2SO3              
	B. NaSO4                   
	C. Na2SO4                    
	D. Na(SO4)2


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):Viết phương trình phản ứng biểu diễn sự oxi hóa các chất sau: Al,Ca, K, P  (ghi rõ điều kiện nếu có)
Câu 2 ( 2,0 điểm):
a) Có 20 g KCl trong 600 g dd.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl

b) Hòa tan 1,5 mol CuSO4 vào nước thu được 750 ml dung dịch.Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ​

Câu 3 (3,0 điểm) Trong phòng TN, người ta dùng hiđro để khử Fe2O3 và thu được 11,2g Fe và hơi nước.

a) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng.

b) Tính thể tích khí hiđro đã dùng (ở đktc)

ĐỀ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm):
  Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi càng lên cao, lượng oxi trong không khí:
A.  không thay đổi.
B.  giảm
C.  tăng
D.  tăng gấp đôi

Câu 2: Tính thể tích không khí có chứa 20% O2 về thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để đốt cháy vừa đủ 2,4 gam cacbon. (C = 12)

	A.  4,48 lít
	B.  11,2 lít
	C.  0,896 lít
	D.  22,4 lít


Câu 3: Cho các phản ứng sau :



 (1) Fe + O2  ,           (2) KClO3 
[image: image45.wmf]o

t
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(3) Na2O + H2O ,    (4) Zn + dung dịch HCl  

Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng thuộc loại phản ứng hóa hợp ?

	A. 1
	B. 4
	C. 3
	D. 2


 Câu 4: Trong các chất sau : CaO, SO3, K2O, Na, P2O5, Fe, số chất khi tan trong nước tạo dung dịch có khả năng làm quỳ tím hóa xanh là : 

	  A.  2


	B. 3
	C. 4

	D. 5



Câu 5: Hỗn hợp hiđro và oxi nổ mạnh nhất khi tỉ lệ khối lượng của chúng theo thứ tự là:

	A. 1 : 8

	B. 2 : 1
	C. 1 : 16

	D. 1 : 32



Câu 6: Dung dịch H2SO4 có nồng độ 14%. Khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch là 

	A. 10,7g

	B. 9,3g
	C. 21g
	D. 3,5g


B/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau : H2SO4, NaOH, H2O

Câu 2: (2.0 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a.    H2 +  O2 ----->  H2O

b.    Al   +  O2 -----> Al2O3                         

c.    NaOH  + CuSO4 ---->  Na2SO4 +  Cu(OH)2

d.    Pb(NO3)2  + Al2(SO4)3 ---->   Al(NO3)3  +   PbSO4
 Câu 3: (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg trong dung dịch H2SO4 24,5%
a, Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.
b, Tính khối lượng dung dịch H2SO4 24,5% vừa đủ để hòa tan hết lượng magie trong phản ứng trên.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Những chuyên đề hay và khó Hóa học THCS  - Hoàng Thành Chung        NXB Giáo dục Việt Nam
2. Hóa học nâng cao  - Ngô Ngọc An  Nhà xuất bản trẻ

3. 350 Bài toán hóa học chọn lọc  - Đào Hữu Vinh NXB Hà Nội

4. Chuyên đề bồi dưỡng Hóa học 8-9     - Nguyễn Đình Độ NXB Đà Nẵng

6. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV THCS    - Vụ giáo dục trung học
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